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Mẫu số 03 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC  

(Dành choứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 
1. Thông tin chung 
- Họ và tên: ...LÊ HUY BÁ 

- Năm sinh: 13-03-1947........……………......................... 

- Giới tính: ...............Nam. 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng):TSKH 
(1989, Viện Bảo vệ Tài nguyên,Thiên nhiên và môi trường 
Sofia, Bulgary)…………….. 

…………………………………………………………………… 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm):GS ( 2002), HĐCD GS 
NN….. 

- Ngành, chuyên ngành khoa học:..Sinh học, Chuyên ngành Sinh học môi trường 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): …………………. 

Giảng viên, Khoa Môi trường Tài nguyên và BĐKH, Trường ĐHCN Thực Phẩm 
TPHCM……………………………………………… 

- Chức vụ cao nhất đã qua:Viện Trưởng, Viện KHCN &MT, ĐHCN TP 
HCM………………………………………………………….. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

+Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở DH Tổng Hợp TP HCM 1991  

+Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở DH DH Tổng Hợp TP HCM 1992  

+Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Liên nganh Sinh Học- Môi trường, ĐHQG TP HCM 
1996 

+Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Liên nganh KHXHNV, ĐHQG TP HCM ,2000 

+Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Liên nganh KHXHNV, ĐHQG TP HCM 
2001………………………………………………………………………………… 
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+Hội đồng GS PGS CS Truong ĐHCN TP HCM, (Chủ tịch ) từ 2006 đến 2016 (10 
năm ) 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm 
kỳ):  

…Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Sinh Học, 2001- 2005 

…Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành  Sinh học 2006-2011 

…Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành  Sinh học 2011-2014 

…Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành  Sinh học 2015-2019 

 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

không……….………………………………………………………………………
……… 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 
a) Tổng số sách đã chủ biên: 33sách chuyên khảo;…6… giáo trình.: (khoảng) 12 

 b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được 
bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm 
xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn). 

1.Lê Huy Bá (Chủ biên). Sinh thái Môi trường ứng dụng.NXB  ĐHQG TP HCM, 2015. 
Tái bản có bổ sung, 2005, 2012), ISBN: 978-604-73-3311-0 
2.Lê Huy Bá (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn Võ Đình LongTài nguyên môi trường và 
Phát triển bền vững. NXB KH & KT,2017.  
3.Lê Huy Bá (Chủ biên). Độc học môi trường (chuyên khảo).NXB ĐHQG TP.HCM, 2005, 
tái bản 2017. ISBN: 978-604-73-4964-7 
4.Lê Huy Bá (Chủ biên). Du lịch sinh thái. NXB ĐHQG TP.HCM, 2005, Tái bản 2013 
5.Lê Huy Bá (Chủ biên). Môi Trường Tài nguyên Đất Việt Nam..NXB  GD 2009 
 (Đoạt giải Bạc, Sách hay, 2010) 
6.Le Huy Ba, Vo Dinh Long,2013.Bao ve moi truong du lich. NXB Giao ĐHCN TP HCM 
8.Le Huy Ba.2010. Phuong phap xu ly o nhiem, thoai hoa MT- TN Dat.NXB DHCN TP 
HCM 
9.Le Huy Ba. Nguyễn Xụân Hoàn ,2013. Đia moi truong Việt Nam.NXBD9HQG TP 
HCM, ISBN 978-604-73-5422-1 
10. Le Huy Ba, Nguyễn Xuân Hoàn. 2017. Bao vệ Moi truong Công nghiệp Viêt Nam. 
NXB ĐHQG TP HCM.ISBN: 978-604-73-5643-0 

11. Lê Huy Bá và ctv. 2013. Lũ quye-Cơ sơ lý luận và thực tiễn về Lũ quyet, Xói mòn, 
Sạt lở đất.NXB KH& KT (Giải thưởng Sách hay, 2016) ISBN: 978-604-67-0660-1 
    12. Lê Huy Bá, Lương Văn Viêt. 2016.Thích ứng để Sống chung Biến đổi khí hậu. 
NXB ĐHQG TP HCM, ISBN: 978-604-73-5288-4 
12. Lê Huy Bá, Lương Văn Viêt. 2017.Khô hạn, Xâm nhập mặn ĐBSCL. NXB ĐHQG 
TP HCM. ISBN: 978-604-73-5288-3 
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13.Lê Huy Ba, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Hùng Anh.2018.Công nghệ Sinh thái (tập 
1).+( tập 2 , 2020), NXB KH & KT HN, ISBN: 978-604-67-1048-6 
14..Lê Huy Ba, Nguyễn Xuân Hoàn, 2019. Độc học thực phẩm..NXB ĐHQG TP HCM. 
ISBN: 978-604-73-5663-8NXB  & KT. ISBN: 978-604-67—1181-0 
15.Lê Huy Ba (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn, Đinh Đai Gái, Thái Vũ Bình, Vo Đinh 
Long.2018.Bao vệ Môi trương Nông Nghiệp, Nông thôn. NXB GD(Giải nhì Quốc gia về 
Sách, 2019-2020).ISBN: 978-604-0-11060-2 
16. Lê Huy Bá, Thái Vũ Bình, Võ Đình Long, 2016. Du lịch Sinh thái.NXB ĐHQG TP 
HCM. ISBN: 978-604-73-4451-2 
17. Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Xuân Trường, Vũ Ngọc Hùng, 2019.Xử lý ô nhiễm, suy 
thoái Đất, Sạt lở bờ song, bờ biển.NXB KH & KT , HN. ISBN: 978-67-1181-0 
 

 2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 
 a) Tổng số đã công bố:.122bài báo tạp chí trong nước; 12 bài báo tạp chí quốc tế. 
 b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 
nhiệm thành viên Hội đồnggần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm 
công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có):khong 
 -Trong nước: 122 
 - Quốc tế:…12 
 2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương 
cấp Bộ trở lên) 
 a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: cấp Nhà nước; 1,5…… cấp 
Bộ và tương đương.: 25 
 b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời 
điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian 
thực hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

 
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH  

Stt Tên đề tài Cấp đề 
 tài Năm Chủ nhiệm 

 đề tài 

Mã số đề tài 

  

1 

Nghiên cứu khả năng chịu tải 
môi trường của lưu vực sông 
vàm cỏ phục vụ phát triển 
Công nghiệp và Kinh tế-Xã 
hội 

Nhà 
Nước 2009-2012 GS.TSKH 

 Lê Huy Bá   

2 

Nghiên cứu đề xuất pương 
pháp xử lý ô nhiễm môi 
trường nước ao nuôi 
tôm(ĐBSH) và cá tra 
(ĐBSCL) 

Nhà 
Nước 2014-2017 

GS.TSKH 
 Lê Huy Bá 

PGS Nguyễn 
Văn Sơn 

(đồng CN) 
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3 Quản lý Ô nhiễm Lưu vực 
Sông Sai Gòn –Đồng Nai 

Họp 
tác 

QT(Bộ 
KH va 
ĐT) 

2018-2019 Tham gia   

4 
Nghiên cứu ảnh hưởng BĐKH 
lên Hệ Sinh thái nông nghiệp 
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

Tỉnh 2019-2021 Chủ nhiệm    

………………………………………………………………………………………. 
2.4. Công trình khoa học khác(nếu có) 
a) Tổng số công trình khoa học khác: 
- Tổng số có: ……… sáng chế, giải pháp hữu ích: không 
- Tổng số có:……… tác phẩm nghệ thuật: không 
- Tổng số có:……… thành tích huấn luyện, thi đấu: không 

 b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 
thành tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số 
hiệu văn bằng, tên cơ quan cấp):không 

………………………………………………………………………………………. 
2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ  
a) Tổng số: ……NCS đã hướng dẫn chính 

 b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được 
bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào 
tạo, năm bảo vệthành công, vai trò hướng dẫn): 

- Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú (10) 

TT Tên NCSTiến sĩ Số Quyết định 
hướng dẫn 

Năm học 
viên bảo vệ 
thành công 

1 
Thái Vũ Bình (ĐHKHTN) 

Đề tài: Nghiên cứu về kinh tế sinh thái các dạng 
đê bao ở Đồng Tháp Mười 

491/QĐ-
KHTN-KH 

2016 

2 

Lâm Văn Hà (Viện KHKT NN MN) 
Dề tài:”Ảnh hưởng phân bón đến đô phì nhiêu   
đất đỏ bazan và năng suất cà phê ở cao nguyên 

Di Linh, Lâm Đồng 

202/QĐ-
KHNN-SĐH 

31/5/2012 
2019 

3 

Nguyễn Thị Mỹ Hường (ĐHSP Huế) 
Đề tài:”Nghiên cứu đặc điểm sinh thái nhằm bảo 
tồn và phát triển các loài sâm đất(Spuncula)ở các 

khu rừng ngập mặn tỉnh Quảng Bình 

1313/QĐ-
ĐHH, 

23/6/2014 

2019 
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4 

Võ Đình Long (Viện MT & TN, ĐHQG TP 
HCM) 

Đề tài:” Đánh giá chất lượng Tài nguyên môi 
trường đất ở Vường Quốc gia Phú Quốc 

174/QD-vmt 
&TN-DT 

2022 

5 Thái Văn Nam (đồng hướng dẫn với GS Osaka, 
Nhật) 

24603 

25/03/2011 
2011 

6 
Nguyễn Thị Hồng Nhung (đồng hướng dẫn với 

PGS Celia.- ĐH Liege- VQ Bỉ) 
 

 2021 

……………………………………………………………………………………… 

3. Các thông tin khác 
 3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình(Bài báo khoa 
học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 
thành tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân 
loại tạp chí, thông tin trích dẫn…): 

SÁCH GIÁO TRÌNH VÀ CHUYÊN KHẢO,  
1.Lê Huy Bá.Những vấn đề Đất phèn Nam bộ. NXB TP.HCM, 1982 (Tái bản có bổ sung, 
2003). 
2.Lê Huy Bá (Chủ biên).Môi trường khí hậu thay đổi- mối hiểm họa toàn cầu. NXB 
TP.HCM, 1995, (Tái bản có bổ sung, 2001, 2009) 
3.Lê Huy Bá (Chủ biên). Quản trị môi trường trong Nông Lâm, Ngư nghiệp. NXB NN, 
1996 (Tái bản, 1999, Tái bản có bổ sung, 2003). 
4.Lê Huy Bá (Chủ biên).Quản trị môi trường (Cơ bản). NXB KH &KT, 1997,  (Tái bản có 
bổ sung, 2001 Tái bản có bổ sung, 2004) 
 5.Lê Huy Bá.Mội trường.NXB KH& KT, 1997. (Tái bản có bổ sung, 
2000, Tái bản 2002). 
 6.Lê Huy Bá .Sinh Thái môi trường đất. NXB NN, 1996. (Tái bản có bổ 
sung, 2000.Tái bản 2002, 2006) 

7.Lê Huy Bá (Chủ biên). Sinh thái Môi trường cơ bản.NXB ĐHQG TP.HCM, 2000. Tái 
bản có bổ sung, 2002, 2005) 
8.Lê Huy Bá (Chủ biên). Sinh thái Môi trường ứng dụng.NXB KH & KT, 2000. Tái bản có 
bổ sung, 2005) 
9.Lê Huy Bá (Chủ biên). Độc học Môi trườngcơ bản.NXB ĐHQG TP.HCM, 2000. Tái 
bản 2002 
10.Lê Huy Bá (Chủ biên). Tài nguyên môi trường và Phát triển bền vững. NXB KH & 
KT,2001.  
11.Lê Huy Bá (Chủ biên). Kinh tế môi trường. NXB ĐHQG TP.HCM, 2001 
12.Lê Huy Bá (Chủ biên). Độc học môi trường (chuyên khảo). NXB ĐHQG TP.HCM, 
2005 
13.Lê Huy Bá (Chủ biên). Du lịch sinh thái. NXB ĐHQG TP.HCM, 2005 
14. Lê Huy Bá (Chủ biên). Phương pháp luận nghiên cứu môi trường. NXB ĐHQG 
TP.HCM, 2005 
15. Lê Huy Bá (Chủ biên). Tự Điển Anh Việt môi trường. NXB ĐHQG TP.HCM, 2005 
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17. Lê Huy Bá (Chủ biên). Hệ quản trị môi trường ISO 14001, Lý luận và thực tiễn. NXB 
KH & KT, 2006 
18.Lê Huy Bá (Chủ biên). Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.NXB  GD 2008 
19.Lê Huy Bá (Chủ biên). Môi Trường Tài nguyên Đất Việt Nam..NXB  GD 2009 
 (Đoạt giải Bạc, Sách hay của Hội Xuất Bản Việt Nam 2010) 
20.Lê Huy Bá (Chủ biên) Thái Thành Lươm, Nguyễn Thị Kiều Diễm.Xử    lý Ơ nhiễm v 
thối hĩa Mơi trường Đất. NXB ĐHCN TP HCM, 2011 
21.Lê Huy Bá (Chủ biên) Thái Thành Lươm, Nguyễn Thị Kiều Diễm.Khu công nghiệp 
sinh thái, Làng sinh thái, Đô thị sinh thái. NXB ĐHCN TP HCM, 2011 
22. Le Huy Ba, Vo Dinh Long.2013. Quan ly chat luong moi truong .NXB Giao Duc 
24.Le Huy Ba, Vo Dinh Long,2013.Bao ve moi truong du lich. NXB Giao Duc 
25.Le Huy Ba.2010. Phuong phap xu ly o nhiem, thoai hoa MT- TN Dat.NXB DHCN TP 
HCM 
26.Le Huy Ba. 2013. Đia moi truong VN .NXBD9HQG TP HCM 
27. Le Huy Ba, Nguyễn Xuân Hoàn. 2017. Bao vệ Moi truong Công nghiệp Viêt Nam. 
NXB ĐHQG TP HCM 

28. Lê Huy Bá và ctv. 2013. Cơ sơ lý luận và thực tiễn về Lũ quyet, Xói mòn, Sạt lở 
đất.NXB KH& KT (Ấn phẩm Nhà nuoc đặt hang)  
    29. Lê Huy Bá, Lương Văn Viêt. 2016 Sống chung Biến đổi khí hậu. NXB ĐHQG 
TP HCM 
    30. Lê Huy Bá, Lương Văn Viêt. 2017. Khô hạn, Xâm nhập mặn ĐBSCL. NXB 
ĐHQG TP HCM 

31.Lê Huy Ba, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Hùng Anh.2018.Công nghệ Sinh thái (tập 
1).NXB KH & KT HN 
32.Lê Huy Ba, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Hùng Anh.2018.Công nghệ Sinh thái (tập 
2).NXB KH & KT HN 
33.Lê Huy Ba, Nguyễn Xuân Hoàn, 2018. Độc học thực phẩm..NXB ĐHQG TP HCM 
34.Lê Huy Ba, Nguyễn Xuân Hoàn, Đinh Đai Gái, Thái Vũ Bình, Vo Đinh Long.2018.Bao 
vệ Môi trương Nông Nghiệp, Nông thôn. NXB GD 
35. Nguyên Kim Hông, Lê Huy Bá, Pham Xuan Hau. 2003.Giao duc moi truong. NXB 

GD.  
36.Vo Dinh Long, Le Huy Ba¸, Nguyen Xuan Hoan.2011. Nguyên lý kinh tế học môi 

trường. NXB KH & KT  
……………………………………………………………………………………… 
3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 
1-Giải Bạc về Sách Hay, Việt Nam 2010 
2-Giải sách Hay Việt Nam, 2012…………………………………………………… 
3-Giải nhì Sách Quốc gai 2019-2020 …… 

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, 
số lượt trích dẫn (nếu có):không 

……………………………………………………………………………………… 
3.4. Ngoại ngữ 
- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn:…Anh 
văn…………………………. 
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- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Đủ dùng… 
-Giao tiếp tiếng Trung: đạt………………………….. 

Tôi xin cam đoannhững điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

                                     …TP HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2020. 
                                                         NGƯỜI KHAI 

                                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

                                                                                                 

                                                           GS. TSKH Lê Huy Bá 


